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NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 2 TỪ TIẾT 5 ĐẾN 8 , TÒA HỌC ĐƯỜNG B PHÒNG 401

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2010000019 Lê Nguyễn Thành Luân T. Nhuận Lý

2 2010000036 Lê Quốc Vương T. Nhuận Thịnh

3 2010000042 Nguyễn Thị Kim Linh TN. Nguyên Thông

4 2050000025 Phan Ngọc Đức T. Quang Bổn

5 2050000028 Bùi Tiến Dũng T. Tâm Hảo

6 2050000088 Đoàn Viết Nhật T. Thành Tâm

7 2050000094 Nguyễn Văn Phát T. Nhuận Nguyện

8 2050000195 Huỳnh Thị Ánh Diễm TN. Hạnh Vân

9 2050000196 Phạm Thị Diễm TN. Thuần Lợi

10 2050000208 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Hạnh Mỹ

11 2050000221 Lê Vũ Hồng Giang TN. Thọ Nhiên

12 2050000228 Trần Thị Hà TN. Nguyên Lạc

13 2050000257 Trần Thị Lệ Hồng TN. Thông Tâm

14 2050000275 Lê Thị Mỹ Huyền TN. Mẫn Liên

15 2050000339 Trần Thị Thanh Ngớt TN. Viên Hòa

16 2050000377 Cao Thị Phượng TN. Nhã Hiền

17 2050000409 Lê Nguyễn Phương Thảo TN. Long Phước

18 2050000436 Trương Thị Cẩm Tiên TN. Liên Nguyệt

19 2050000454 Nguyễn Minh Trang TN. Liên Ngân

20 2070000502 Nguyễn Chí Ân T. Nhuận Nghĩa

21 2070000521 Hoàng Thị Thường TN. Chơn Minh

22 2150000021 Nguyễn Tiến Nhất Duy T. Chơn Minh

23 2150000078 Trần Văn Lợi T. Quang Đạo

24 2150000511 Trần Thị Tú Trinh TN. Viên Thành

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


